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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN LONG PHÚ      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  TỈNH SÓC TRĂNG 

 
Bản án số: 19 /2018/HNGĐ-ST. 

Ngày: 06– 9 – 2018. 
V/v Tranh chấp ly hôn. 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Hà 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

  1. Ông Nguyễn Văn Dễ 

  2. Ông Trà Minh Châu 

 Thư ký phiên tòa: Bà Vương Thị Lệ Hằng– Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng tham 

gia phiên tòa Dương Thị Ngọc Bích-Kiểm sát viên. 

 Ngày 06 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 77/2018/TLST–

HNGĐ, ngày 30/03/2018, về “Tranh chấp ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 29/2018/QĐXXST-HNGĐ, ngày 30/7/2018, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Lưu Văn Đ. 

           Địa chỉ: Ấp A, xã K, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 

          2. Bị đơn: Bà Lê Thị Hồng Đ. 

 Địa chỉ: ấp A, xã K, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 

        3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng C.  

 Địa chỉ: Phố L, phường H, quận M, thành phố Hà Nội. 

 Người đại diện theo pháp luật: Ông Dương Quyết Th-Tổng giám đốc. 

 Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Ông Nguyễn Văn Quỳnh A-

Giám đốc phòng Giao dịch Ngân hàng C huyện Long Phú (theo văn bản ủy quyền 

số 4716/QĐ-NHCS ngày 25/11/2016).  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 * Theo đơn khởi kiện ngày 19 tháng 02 năm 2018 và các tài liệu khác 

có trong hồ sơ, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, nguyên đơn ông Lưu 

Văn Đ (ông Đ) trình bày: Năm 1989, ông Lưu Văn Đ và  à Lê Thị Hồng Đ chung 

sống v i nhau và không Đ ký kết hôn theo quy định c a pháp lu t. Sau khi kết hôn, 

ông  à chung sống v i nhau hạnh ph c. Đến tháng 03/2015 th  xảy ra mâu thu n 

do   t đồng quan điểm sống, cu c sống v  chồng không còn hạnh ph c. Trong quá 
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tr nh chung sống, ông  à sinh đư c hai ngư i con chung Lưu Vũ Th, sinh ngày 

28/12/1992 và Lưu Vũ Thanh E, sinh ngày 17/11/1994. Tài sản chung và n  chung 

không có. 

Nay ông Lưu Văn Đ yêu c u: Về hôn nhân yêu c u Tòa án giải quyết theo 

quy định c a pháp lu t; Về con chung: Các con đ  trưởng thành nên không yêu c u 

Tòa án giải quyết; Về tài sản chung: Không có, không yêu c u Tòa án giải quyết; 

Về n  chung: N  chung c a ông  à đối v i Ngân hàng C là 32.000.000 đồng vốn 

và lãi ông Đ có trách nhiệm trả toàn    vốn và l i khoản n  này. 

 *Tại  iên  ản l y l i khai ngày 06/4/2018 cũng như tại phiên tòa sơ thẩm 

 ị đơn  à Lê Thị Hồng Đ tr nh  ày: Bà thống nh t v i l i tr nh  ày c a ông Đ về 

t nh trạng hôn nhân, con chung, tài sản chung và n  chung. Đối v i yêu c u và 

đề nghị c a ông Đ  à hoàn toàn thống nh t, không có ý kiến hay yêu c u g  

thêm.  

 *Ngày 17/7/2018 ông Đ và bà Đ có văn  ản tự thỏa thu n về việc trả n  

chung đồng th i yêu c u Tòa án ghi nh n sự thỏa thu n này trong quyết định 

giải quyết vụ án. 

 *Theo n i dung đơn kiện (yêu c u đ c l p) ngày 20/6/2018 và các tài 

liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ ông Nguyễn Văn Quỳnh A là ngư i đại diện 

theo  y quyền c a Ngân hàng C trình bày: Ngày 10/10/2015,  à Lê Thị Hồng Đ 

có vay c a Ngân hàng C - phòng giao dịch huyện Long  h  số tiền là 20.000.000 

đồng (hai mươi triệu đồng) thu c chương tr nh cho vay H  gia đ nh sản xu t kinh 

doanh tại v ng khó khăn. Th i hạn trả là 10/10/2018. Hiện nay số tiền này  à Đ 

v n chưa trả và còn n  là 20.054.247 đồng (trong đó n  gốc là 20.000.000 đồng, l i 

54.247 đồng). Ngày 10/09/2015,  à Đ có vay c a Ngân hàng C –  hòng giao dịch 

huyện Long  h  số tiền là 12.000.000 đồng (mư i hai triệu đồng) thu c chương 

tr nh cho vay nư c sạch và vệ sinh môi trư ng nông thôn. Th i hạn trả là 

10/09/2020. Hiện nay số tiền n  này v n chưa trả xong. T ng số tiền còn n  là 

12.032.548 đồng (trong đó n  gốc 12.000.000 đồng, n  l i 32.548 đồng). T ng số 

tiền  à Đ còn n  c a cả hai chương tr nh cho vay là 32.086.795 đồng ( a mươi hai 

triệu không trăm tám mươi sáu ngh n  ảy trăm chín mươi lăm đồng), trong đó n  

gốc là 32.000.000 đồng, n  l i là 86.795 đồng. 

Nay Ngân hàng C thống nh t v i thỏa thu n c a ông Đ và bà Đ về trách 

nhiệm trả n  chung.  hía ngân hàng chưa yêu c u trả toàn    vốn và l i khoản n  

nêu trên. Thống nh t v i đề nghị c a nguyên đơn và  ị đơn về việc ghi nh n trách 

nhiệm trả vốn l i khoản n  nêu trên trong  ản án. 

Tại phiên tòa hôm nay, vị đại diên Viện Kiểm Sát phát  iểu ý kiến trong 

quá tr nh giải quyết vụ án từ khi thụ lý cho đến trư c khi H i đồng xét xử tiến 

hành nghị án, những ngư i tiến hành tố tụng đ  thực hiện đ ng quy định c a 

pháp lu t tố tụng dân sự về tr nh tự, th  tục tố tụng. Đối v i những ngư i tham 

gia tố tụng th  trư c và tại phiên tòa hôm nay ch p hành đ ng quy định c a B  

luât tố tụng dân sự. Tại phiên tòa sơ thâm H i đồng xét xử, thư ký thực hiện 

đ ng tr nh tự th  tục tại phiên tòa. Về n i dung, Vị đại diện Viện kiểm sát nêu 

quan điểm đề nghị tuyên  ố không công nh n ông Lưu Văn Đ và  à Lê Thị 

Hồng Đ là v  chồng, ghi nh n sự thỏa thu n theo yêu c u c a các đương sự;  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn không r t đơn khởi kiện các đương sự 

thỏa thu n đư c v i nhau về n  chung. Yêu c u Tòa án giải quyết quan hệ hôn 

nhân c a các  ên theo quy định c a pháp lu t. 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đư c thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh n 

định: 

 [1] Về thủ tục tố tụng: Theo đơn khởi kiện ngày 18/02/2018 c a ông Lưu 

Văn Đ th  ông và  à Lê Thị Hồng Đg chung sống v i nhau từ năm 1989 không 

có Đ ký kết hôn. Hiện nay cả hai đều sinh sống tại:  p A, xã K, huyện L, tỉnh 

Sóc Trăng. Căn cứ vào khoản 7 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 

1 Điều 39, B  lu t tố tụng dân sự; H i đồng xét xử xác định việc Tòa án nhân 

dân huyện Long Phú thụ lý, giải quyết vụ án theo trình tự sơ thẩm là đ ng quy 

định pháp lu t về thẩm quyền. 

Xét yêu cầu khởi kiện giải quyết ly hôn của ông Lưu Văn Đ đối với bà Lê 

Thị Hồng Đ: 

[2] Về quan hệ hôn nhân: Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ và sự 

thừa nh n c a các đương sự tại phiên tòa có đ  cơ sở xác định  à Lê Thị Hồng 

Đ và ông Lưu Văn Đ sinh sống v i nhau như v  chồng từ năm 1989, không có 

Đ ký kết hôn, ông  à có hai con chung là Lưu Vũ Th sinh năm 1992 và Lưu Vũ 

Thanh E, sinh năm 1994. Căn cứ vào điểm   khoản 3 Nghị Quyết số 

35/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 c a Quốc H i về việc thi hành Lu t 

hôn nhân và gia đ nh năm 2000 th  quan hệ chung sống giữa ông Đ và bà Đ 

không đư c pháp lu t công nh n là v  chồng. 

[3] Về con chung:  Ngoài hai ngư i con chung là Lưu Vũ Th sinh năm 

1992 và Lưu Vũ Thanh E, sinh năm 1994 ông Đ và bà Đ không còn ngư i con 

nào khác, các con chung c a ông  à đ  trưởng thành phát triển   nh thư ng về 

thể ch t và tinh th n, có cu c sống riêng đ c l p nên v n đề nghĩa vụ c a cha mẹ 

đối v i các con chung tòa án không đặt ra xem xét giải quyết. 

[4] Về tài sản chung và nợ chung: Bà Đ và ông Đ xác định ông  à chỉ 

thiếu n  Ngân hàng C khoản tiền 32.000.000 đồng tiền vốn vay và l i. Các bên 

thỏa thu n ông Đ có trách nhiệm trả toàn    vốn và l i c a khoản vay này. Sự 

thỏa thu n c a nguyên đơn và  ị đơn cũng đư c phía đại diện Ngân hàng C. Sự 

thỏa thu n c a các  ên là tự nguyện, không trái v i quy định c a pháp lu t và 

đạo đức x  h i. Do đó, H i Đồng xét xử ghi nh n sự thỏa thu n nêu trên. Về tài 

sản chung ông  à tự thỏa thu n v i nhau, không yêu c u tòa án giải quyết, nên 

không đặt ra xem xét.  

 [5]Về quyền kháng cáo  ản án: căn cứ vào các Điều 271 và 273 c a B  

lu t tố tụng dân sự 2015, các đương sự có quyền kháng cáo  ản án này trong 

th i hạn 15 (Mư i lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

V  các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH: 

* Áp dụng: khoản 7 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, điểm   khoản 2 Điều 227,  khoản 3 Điều 228, B  lu t tố tụng dân sự 
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năm 2015; điểm a khoản 3 Nghị Quyết số 35/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 

2000 c a Quốc H i về thi hành Lu t hôn nhân và gia đ nh năm 2000; khoản 1 

Điều 11 Lu t hôn nhân và gia đ nh năm 2000 điểm   khoản 5 Điều 27 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a Quốc h i qui 

định về mức thu, miễn, giảm, thu n p, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án; 

Điều 26 Lu t thi hành án dân sự 

* Tuyên xử:  

1. Về quan hệ hôn nhân: Không công nh n ông Lưu Văn Đ và  à Lê Thị 

Hồng Đ là v  chồng. 

2. Về con chung: Các con chung c a ông Lưu Văn Đ và  à Lê Thị Hồng 

Đ là Lưu Vũ Th sinh năm 1992 và Lưu Vũ Thanh E, sinh năm 1994 đều đ  

trưởng thành phát triển   nh thư ng về thể ch t và tinh th n, có cu c sống riêng 

đ c l p nên v n đề nghĩa vụ c a cha mẹ đối v i con Tòa án không đặt ra xem 

xét giải quyết. 

3. Về tài sản chung và n  chung: Về tài sản chung ông Lưu Văn Đ bà Lê 

Thị Hồng Đ tự thỏa thu n v i nhau, không yêu c u tòa án giải quyết, nên không 

đặt ra xem xét. Về n  chung ghi nh n sự thỏa thu n c a ông Lưu Văn Đ và bà Lê 

Thị Hồng Đ ông Lưu Văn Đ có trách nhiệm trả toàn    n  vốn và l i cho Ngân 

hàng C đối v i các khoản vay theo thỏa thu n giữa các  ên đư c ghi nh n tại gi y 

đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay ngày 09/9/2015 và 09/10/2015 

giữa  à Lê Thị Hồng Đ đối v i Ngân hàng C huyện Long  h . 

4.  Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Lưu Văn Đ phải chịu 300.000 đồng 

(Ba trăm ngh n đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm, nhưng đư c kh u trừ vào số 

tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đ  n p 300.000 đồng (Ba trăm ngh n đồng), theo 

biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2015/0002156 ngày 28 tháng 3 năm 2018 

c a Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long  h , tỉnh Sóc Trăng. Bà Lê Thị 

Hồng Đ và Ngân hàng C không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo  ản án: Các đương sự có quyền kháng cáo  ản án 

này trong th i hạn 15 (Mư i lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Đối v i 

các đương sự vắng mặt tại phiên tòa hôm nay th  th i gian kháng cáo đư c tính 

từ ngày tống đạt  ản án hoặc niêm yết  ản án theo quy định c a pháp lu t. 

6. Trư ng h p  ản án đư c thi hành theo quy định tại Điều 2 c a Lu t Thi 

hành án dân sự th  ngư i đư c thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc  ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 c a 

Lu t Thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án đư c thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 c a Lu t Thi hành án dân sự. 
 Nơi nhận:                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  
- VKSND huyện Long Phú.               Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Các đương sự. 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

-UBND thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú 

- TAND tỉnh Sóc Trăng 

 

       Nguyễn Trung Hà 
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